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STT MÃ SỐ SV LỚP ĐIỆN THOẠI KÝ TÊN

1 050607190007 Võ Trịnh Thuý An HQ7-GE09 0938426167

2 050608200224 Bùi Tuyết Anh HQ8-GE01 0968174794

3 050608200232 Nguyễn Hải Anh HQ8-GE01 0969756927

4 050608200016 Phan Trang Anh HQ8-GE01 0908858962

5 050609210037 Trần Hoàng Anh HQ9-GE01 0834050025

6 050609211816 Nguyễn Hà Kim Anh HQ9-GE12 0857318512

7 030535190017 Nguyễn Đặng Sỹ Bảo HQ7-GE09 0949006926

8 050609210131 Trịnh Thị Ngọc Bích HQ9-GE11 0948375722

9 050608200261 Nguyễn Ngọc Châu HQ8-GE01 0902584440

10 050610220862 Đào Ngọc Dũng HQ10-GE12 0385362487

11 030536200024 Nguyễn Anh Duy HQ8-GE01 0915595075

12 050608200318 Nguyễn Thị Minh Hà HQ8-GE09 0823052655

13 050608200337 Lê Nguyễn Thùy Hân HQ8-GE01 0938428620

14 050608200340 Nguyễn Bảo Hân HQ8-GE01 0794490490

15 050608200323 Tô Thị Mỹ Hạnh HQ8-GE01 0901641833

16 050608200377 Nguyễn Thị Minh Hương HQ8-GE01 0947144465

17 050608200067 Đàng Quốc Huy HQ8-GE01 0938534269

18 050608200366 Lâm Hoàng Huy HQ8-GE09 0965247972

19 050608200392 Đoàn Hữu Vân Khanh HQ8-GE01 0867824534

20 050608200383 Nguyễn Thúc Kiên HQ8-GE01 0394477306

21 050608200421 Nguyễn Vũ Ánh Linh HQ8-GE01 0937406367

22 050608200096 Trần Thị Hoài Nam HQ8-GE09 0857170545

23 050608200486 Hoàng Bảo Ngọc HQ8-GE01 0898413492
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STT MÃ SỐ SV LỚP ĐIỆN THOẠI KÝ TÊNHỌ VÀ LÓT

24 030536200127 Lưu Bích Ngọc HQ8-GE01 0389349903

25 050609212073 Phạm Thị Thái Ngọc HQ9-GE12 0363119344

26 050607190352 Phạm Thị Lan Nhi HQ7-GE08 0397487547

27 050607190372 Trần Quỳnh Như HQ7-GE09 0931237992

28 050608200539 Ngô Thị Cẩm Nhung HQ8-GE01 0336401227

29 050607190385 Nguyễn Thanh Phong HQ7-GE09 0797977152

30 050608200131 Nguyễn Tuấn Hải Phong HQ8-GE01 0388401347

31 030536200158 Hoàng Thị Diễm Quỳnh HQ8-GE01 0927818761

32 050608200134 Bùi Ngọc Như Quỳnh HQ8-GE16 0846310315

33 050610221291 Trần Hoàng Sơn HQ10-GE01 0933881217

34 050607190450 Hồ Trần Nhật Tân HQ7-GE08 0853478229

35 050608200146 Lê Thanh Thảo HQ8-GE01 0919397977

36 050608200704 Châu Vũ Hoàng Thy HQ8-GE01 0834600456

37 050608200163 Hồ Thị Mộng Tiên HQ8-GE09 0971744756

38 050608200728 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm HQ8-GE01 0832581559

39 050608200732 Nguyễn Thị Bích Trâm HQ8-GE01 0906856362

40 050608200170 Nguyễn Ngọc Bảo Trân HQ8-GE01 0798441248

41 050609211535 Nguyễn Bảo Trân HQ9-GE12 0763914314

42 050609212265 Lê Thị Thu Trang HQ9-GE12 0356659434

43 050609211545 Vũ Lê Huyền Trang HQ9-GE12 0966433459

44 050609211609 Lê Thiên Trúc HQ9-GE12 0707078835

45 050608200627 Nguyễn Thị Cẩm Tú HQ8-GE01 0931396700

46 050610220688 Lê Trung Tuấn HQ10-GE01 0868031279

47 050608200765 Nguyễn Hà Tường Vi HQ8-GE01 0938956676

48 050608200763 Hà Thị Khánh Vi HQ8-GE09 0395088517

49 050608200772 Đặng Thị Hà Vy HQ8-GE01 0706238439

50 050608200776 Lê Nguyễn Tường Vy HQ8-GE01 0933059612
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